TUẦN 26 - BÀI 15

1. Đọc bài văn sau và trả lời câu hỏi phía dưới:
Cây gạo
      Mùa xuân, cây gạo gọi đến bao nhiêu là chim. Từ xa nhìn lại, cậy gạo sừng sững như một tháp đèn khổng lồ. Hàng ngàn bông hoa là hàng ngàn ngọn lửa hồng tươi. Hàng ngàn búp nõn là hàng ngàn ánh nến trong xanh. Tất cả đều lóng lánh lung linh trong nắng. Chào mào, sáo sậu, sáo đen…đàn đàn lũ lũ bay đi bay về. Chúng nó gọi nhau, trêu ghẹo nhau, trò chuyện ríu rít. Ngày hội mùa xuân đấy.
      Cây gạo già mỗi năm lại trở lại tuổi xuân, càng nặng trĩu những chùm hoa đỏ mọng và đầy tiếng chim hót.
(Theo Vũ Tú Nam)

1. Bài văn miêu tả cây gạo vào mùa nào?
a. Mùa xuân
b. Mùa hạ
c. Mùa thu
d. Mùa đông
2. Từ xa nhìn lại, cây gạo trông giống cái gì?
a. Tháp đèn
b. Ngọn lửa hồng
c. Ngọn nến
d. Cả ba ý trên.
3. Những chú chim làm gì trên cây gạo?
a. Bắt sâu
b. Làm tổ
c. Trò chuyện ríu rít
d. Tranh giành
4. Từ ngữ nào trong bài văn cho ta thấy cây gạo có những cử chỉ giống như con người?
a. Gọi đến bao nhiêu là chim
b. Lung linh trong nắng
c. Như một tháp đèn khổng lồ
d. Nặng trĩu những chùm hoa
5. Cặp từ nào dưới đây trái nghĩa với nhau.
a. lạnh - rét
b. nặng – nhẹ
c. vui – mừng
d. đẹp - xinh
6. Đặt dấu phẩy vào chỗ thích hợp trong 2 câu sau:
   “Hết mùa hoa chim chóc cũng vãn. Giống như thuở trước cây gạo trở lại với dáng vẻ xanh mát hiền lành
7. Em thích hình ảnh nào nhất trong bài? Vì sao?
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2. Viết
a) Viết lại thật đẹp đoạn văn sau:   Cuối thu
    Cho đến một ngày kia, lũ trẻ ra sân ngóng nhìn bầu trời thu, không còn thấy bóng những đàn sếu dang cánh bay qua nữa. Gió heo may cũng bay đâu mất. Người ta giật mình ngẩn ngơ nhớ tiếng sếu kêu xao xác ngàn xưa giữa thinh không.
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b) Viết lại các từ ngữ vào chỗ trống sau khi đã điền đúng :
* r hoặc d, gi
	- con ……….um/………..
- …..ừng xanh/……….
	- ….um sợ/…………..
- …….ừng lại/……….


* cổ hoặc cỗ
	- truyện……/……….
-……..bài/…………
	-ăn ……../………
-hươu cao……/………


c) Em đặt dấu phẩy vào chỗ thích hợp trong mỗi câu sau:
a) Gấu bố gấu mẹ con cùng béo rung rinh bước đi lặc lè lặc lè
b) Mùa thu gió mát trời trong xanh
c) Hôm nào đi học về Huy cũng giúp mẹ nấu cơm tưới cây cho gà ăn.

3. Nói và nghe: Viết đoạn văn nói về việc làm để bảo vệ môi trường.
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 Trao đổi với bạn về ý nghĩa của việc làm đó.
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1. Đọc bài văn sau và trả lời câu hỏi phía dưới:
Kiến và Ve Sầu
       Ngày hè nắng rực rỡ, những loài vật nhỏ bé trong rừng đang cùng nhau ca hát rong chơi. Chú Kiến vẫn cặm cụi đi kiếm thức ăn tha về tổ. Thấy Kiến đi qua, Ve Sầu giễu cợt:
- Này nhà chú ăn hết bao nhiêu đâu mà kiếm nhiều thế cho nặng tổ. Chú cứ vui chơi như chúng tôi đi!
         Kiến vẫn tiếp tục làm việc, chú đáp lại Ve Sầu:
- Chị cứ vui chơi đi, nhà chúng em sức yếu, phải tích trữ cái ăn cho mùa đông giá rét chị ạ.
      Mùa đông đến, Ve Sầu không chịu làm tổ, cũng không có cái ăn nên nó bám vào cây, khô héo dần đi vì đói và rét. Kiến đã kiếm đủ thức ăn và cỏ cho mùa đông nên không phải ra ngoài trời lạnh mà vẫn có cái ăn. Lo xa quả là không thừa.
(Theo Truyện ngụ ngôn)
1. Ai cũng muốn được hưởng thụ và tận hưởng vui chơi, tại sao Kiến chỉ miệt mài làm việc? (
A. Vì Kiến đã chơi suốt ba mùa thu, đông, xuân rồi nên đến mùa hè buộc phải làm việc miệt mài.
B. Vì Kiến không muốn chơi chung với mọi người.
C. Vì Kiến lo xa, muốn tích trữ thức ăn cho mùa đông giá rét.
D. Vì Kiến phải kiếm tiền để trả nợ.
2. Sự miệt mài làm việc của Kiến đã đem lại điều gì? 
A. Giúp Kiến có đủ thức ăn và cỏ cho mùa đông giá rét, không cần phải ra ngoài trời lạnh mà vẫn có cái ăn.
B. Giúp Kiến trả hết nợ nần, mùa đông năm ấy Kiến được ung dung trong tổ hưởng thụ sự ấm áp.
C. Giúp Kiến nhanh chóng trở thành một người giàu có trong khu rừng.
D. Giúp Kiến có thêm vàng bạc châu báu chất đầy nhà.
3. Còn Ve Sầu thích vui chơi thì đã gặp phải điều gì? 
A. Mùa đông đến, Ve Sầu phải tới nhà Kiến xin ăn và xin ở nhờ cho qua ngày.
B. Mùa đông đến, Ve Sầu phải ra ngoài kiếm ăn giữa trời lạnh giá.
C. Mùa đông đến, Ve Sầu không có cái ăn, lại không có tổ nên cứ bám vào cây, khô héo dần đi vì đói và rét.
D. Tết năm đó, Ve Sầu không có đủ tiền để về quê thăm mẹ.
4. Theo em, nhờ đâu mà Kiến có đủ thức ăn sống qua mùa đông giá rét? 
A. Nhờ của cải của mẹ để lại và sự tiết kiệm của chính mình.
B. Nhờ sự kiên nhẫn và chăm chỉ lại biết lo xa.
C. Nhờ sự ủng hộ và giúp đỡ của bạn bè.
D. Nhờ lời khuyên của Ve Sầu
5. Qua câu chuyện về Kiến và Ve Sầu em rút ra cho mình bài học gì? 
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2. Viết
a) Viết lại thật đẹp đoạn văn sau:   Một trí khôn hơn trăm trí khôn
   Một buổi sáng, đôi bạn dạo chơi trên cánh đồng. Chợt thấy một người thợ săn, chúng cuống quýt nấp vào một cái hang. Nhưng người thợ săn đã thấy dấu chân của chúng. Ông reo lên: “Có mà trốn đằng trời!” Nói rồi, ông lấy gậy thọc vào hang.
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b) Viết lại các từ ngữ vào chỗ trống sau khi đã điền đúng :
*  l hoặc n
	- xin ….ỗi/….........…..
-……ối đi/….......……
	-……ỗi buồn/.........…….
-…..ối dây   /………........


* ươt hoặc ươc
	- th…......... kẻ/……......….
- lần l………/….............…
	- th………tha/…............….
- cái l…….   ./….......……


c) Gạch dưới bộ phận trả lời câu hỏi Để làm gì? trong mỗi câu sau: (1 điểm)
1. Kiến chăm chỉ kiếm thức ăn để tích trữa cho mùa đông giá rét.
2. Để ủng hộ cho các bạn ở vùng cao, lớp em tổ chức quyên góp quần áo ấm.
d) Chọn tên loài chim thích hợp (quạ, cuốc, cò hương, gà, sáo) điền vào mỗi chỗ trống :
(1) Gầy như ………………        (2) Học như…………kêu
(3) Chữ như………..bới              (4)…….tắm thì ráo, ……….tắm thì mưa
3. Nói và nghe
a) Viết lời đáp của em cho mỗi trường hợp sau: 
1. Em mượn : bạn cuốn sách hay, bạn đồng ý. Em sẽ nói:
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2. Em xin phép mẹ đi chơi. Mẹ đồng ý, trước khi em sẽ nói với mẹ:
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b) Viết 2- 3 câu về một loài chim nuôi trong nhà ( hoặc chim sống hoang dại) mà em biết.
Gợi ý : Đó là con gì ? HÌnh dáng nó có gì nổi bật ( về bộ lông hay đôi cánh, đầu, mỏ, chân..) ? Hoạt động chủ yếu của nó ra sao ( hót hoặc bay, nhảy, đi lại, ăn uống, kiếm mồi.. ) ?
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4. Đọc mở rộng: Hoàn thành phiếu đọc sách sau:
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